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STT
Họ và tên
Giới
 tính
Ngày tháng năm sinh
Số CMND
Nơi cư trú
Giấy chứng nhận sức khỏe hợp lệ
Đã có giấy phép lái xe
Phần khai số km lái xe an toàn
Số chứng chỉ nghề hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp
Lớp khóa
Hạng dự sát hạch
Ghi chú
Hạng
Số
Ngày trúng tuyển
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
 1
Anh
Nguyễn Lan
Nữ
18/02/1995
Cụm 8, X. Thọ An, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K03-15
A1
017172635
 2
Anh
Nguyễn Thị Nguyệt
Nữ
17/09/1990
Nguyễn Thái Học, TT. Phùng, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K03-15
A1
112276271
 3
Anh
Thái Hoàng
Nam
16/09/1995
Vân Nam, TT. Hưng Nhân, H. Hưng Hà, T. Thái Bình
X
A1-K03-15
A1
152102627
 4
Ất
Kiều Doãn
Nam
18/08/1995
Cụm 7, X. Sen Chiểu, H. Phúc Thọ, TP. Hà Nội
X
A1-K03-15
A1
017126419
 5
Bằng
Trịnh Quốc
Nam
14/09/1996
Phố 3, TT. Cành Nàng, H. Bá Thước, T. Thanh Hóa
X
A1-K03-15
A1
174930061
 6
Bình
Hoàng Xuân
Nam
31/10/1996
Nam Trực, X. Nam Tiến, H. Nam Trực, T. Nam Định
X
A1-K03-15
A1
163332215
 7
Cân
Phùng Thị
Nữ
01/09/1984
Phương Mạc, X. Phương Đình, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K03-15
A1
017063970
 8
Chi
Lê Linh
Nữ
03/09/1996
70 Nguyễn Hữu Huân, P. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
X
A1-K24-14
A1
Sát hạch H
001196002055
 9
Chiến
Hà Huy
Nam
08/11/1986
TDP Thượng, P. Tây Tựu, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K03-15
A1
012456395
 10
Chiến
Trần Quốc
Nam
17/05/1993
Tổ 16, P. Phương Lâm, TP. Hòa Bình, T. Hòa Bình
X
A1-K03-15
A1
113656970
 11
Cơ
Trần Văn
Nam
13/10/1993
Thắng Hùng, X. Hải Lộc, H. Hậu Lộc, T. Thanh Hóa
X
A1-K03-15
A1
174215018
 12
Công
Đỗ Văn
Nam
23/01/1996
Thôn 4, X. Thạch Đà, H. Mê Linh, TP. Hà Nội
X
A1-K03-15
A1
013520540
 13
Cúc
Bùi Thị Thu
Nữ
03/12/1996
Hợp Nhất, X. Lai Vu, H. Kim Thành, T. Hải Dương
X
A1-K03-15
A1
142736329
 14
Cường
Nguyễn Mạnh
Nam
31/10/1996
Phú Đa, X. Đức Thượng, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K02-15
A1
SH lại LT + H
017267840
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 15
Cường
Phan Văn
Nam
27/12/1995
Bồ Dương, X. Hồng Phong, H. Ninh Giang, T. Hải Dương
X
A1-K03-15
A1
142705500
 16
Đại
Nguyễn Trọng
Nam
16/11/1996
Xóm 1, X. Phúc Lâm, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K01-15
A1
SH lại LT + H
017269890
 17
Đảm
Trần Văn
Nam
20/10/1987
Xóm 9, X. Giao Long, H. Giao Thủy, T. Nam Định
X
A1-K03-15
A1
162781289
 18
Đào
Ngô Thị Thạch
Nữ
19/08/1974
434 TT X81 QKTĐ, P. Hàng Bột, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
X
A1-K03-15
A1
011889939
 19
Đạt
Đinh Thành
Nam
28/08/1996
Khối Trung Nghĩa, P. Quang Tiến, TX. Thái Hòa, T. Nghệ An
X
A1-K03-15
A1
187458611
 20
Đạt
Vương Quốc
Nam
18/04/1992
Yên Nho, X. Gia Đông, H. Thuận Thành, T. Bắc Ninh
X
A1-K03-15
A1
125410199
 21
Đông
Nguyễn Văn
Nam
24/02/1995
Xóm 5, X. Hiệp Hòa, H. Kinh Môn, T. Hải Dương
X
A1-K03-15
A1
142750287
 22
Dự
Hoàng Đạt
Nam
26/07/1991
Xóm Bình, X. Vĩnh Hùng, H. Vĩnh Lộc, T. Thanh Hóa
X
A1-K03-15
A1
173205403
 23
Đức
Nguyễn Anh
Nam
29/11/1995
97 Ngách 264/17 - Đường Âu Cơ, P. Nhật Tân, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội
X
A1-K03-15
A1
013160398
 24
Đức
Trần Minh
Nam
21/10/1992
Khu 6, TT. Phú Thứ, H. Kinh Môn, T. Hải Dương
X
A1-K03-15
A1
142528652
 25
Dũng
Hoàng Trung
Nam
18/03/1989
Khu 4, P. Gia Cẩm, TP. Việt Trì, T. Phú Thọ
X
A1-K03-15
A1
131268315
 26
Dũng
Phan Võ Đình
Nam
11/09/1995
Quỳnh Đô, X. Vĩnh Quỳnh, H. Thanh Trì, TP. Hà Nội
X
A1-K03-15
A1
042095000007
 27
Được
Tráng Văn
Nam
04/10/1996
Bản Bang, X. Đạo Đức, H. Vị Xuyên, T. Hà Giang
X
A1-K03-15
A1
073445510
 28
Đường
Nguyễn Đức
Nam
18/02/1992
Sơn Thịnh, X. Lãng Sơn, H. Yên Dũng, T. Bắc Giang
X
A1-K01-15
A1
SH lại LT + H
122042281
 29
Duy
Nguyễn Văn
Nam
16/07/1992
Quan Khê, X. Việt Hồng, H. Thanh Hà, T. Hải Dương
X
A1-K03-15
A1
142624426
 30
Duyên
Đỗ Thị Kim
Nữ
05/12/1996
Cụm 1, X. Hiệp Thuận, H. Phúc Thọ, TP. Hà Nội
X
A1-K03-15
A1
017403017
 31
Duyên
Nguyễn Thị
Nữ
15/05/1996
Thôn Chiền, X. Đức Thượng, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K03-15
A1
017267884
 32
Giang
Nguyễn Thị
Nữ
31/10/1996
Nguyên Kinh 1, X. Minh Hưng, H. Kiến Xương, T. Thái Bình
X
A1-K03-15
A1
152097930
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 33
Giang
Trần Hương
Nữ
15/04/1995
Số 74/378 - Thụy Khuê, P. Bưởi, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội
X
A1-K03-15
A1
013160115
 34
Hà
Nguyễn Thị Hải
Nữ
15/05/1996
Ngọc Khánh, X. Thanh Ngọc, H. Thanh Chương, T. Nghệ An
X
A1-K03-15
A1
187635337
 35
Hà
Trịnh Công
Nam
06/12/1992
Thôn Chảy, X. Liêm Thuận, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam
X
A1-K02-14
A1
168440786
 36
Hải
Hà Văn
Nam
28/06/1994
Đông Thành, X. Thanh Sơn, H. Tĩnh Gia, T. Thanh Hóa
X
A1-K03-15
A1
174643493
 37
Hạnh
Đào Thị
Nữ
13/11/1993
Châu Mai, X. Liên Châu, H. Thanh Oai, TP. Hà Nội
X
A1-K03-15
A1
017145538
 38
Hạnh
Vũ Thị Hồng
Nữ
19/12/1996
Thôn 8, X. Vũ Đoài, H. Vũ Thư, T. Thái Bình
X
A1-K03-15
A1
152131856
 39
Hế
Vì Văn
Nam
20/09/1992
Nậm He, X. Mường Tùng, H. Mường Chà, T. Điện Biên
X
A1-K01-15
A1
SH lại LT + H
040432091
 40
Hiền
Hồ Thị
Nữ
24/01/1993
Diên Hồng, X. Lưu Sơn, H. Đô Lương, T. Nghệ An
X
A1-K03-15
A1
187335682
 41
Hiền
Lê Thị
Nữ
18/10/1996
Thọ Bình, X. Tân Dân, H. Khóai Châu, T. Hưng Yên
X
A1-K03-15
A1
145678855
 42
Hiền
Lê Thị
Nữ
06/10/1994
Nam Tiến, X. Hồng An, H. Hưng Hà, T. Thái Bình
X
A1-K03-15
A1
152028406
 43
Hiền
Nguyễn Thị Thu
Nữ
19/09/1996
Cụm 13, X. Tân Lập, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K19-14
A1
SH lại LT + H
017179925
 44
Hiền
Trần Thị
Nữ
26/02/1996
Trần Xá, X. Lạc Long, H. Kinh Môn, T. Hải Dương
X
A1-K03-15
A1
142860161
 45
Hiếu
Nguyễn Hữu
Nam
09/12/1989
SN 24- Ngách 58- Ngõ Đỗ Thuận, P. Cầu Dền, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
X
A1-K02-15
A1
012565905
 46
Hòa
Trần Thị Thu
Nữ
12/04/1993
Tiên Quán, X. La Sơn, H. Bình Lục, T. Hà Nam
X
A1-K03-15
A1
168429792
 47
Hoàn
Nguyên Văn
Nam
29/03/1994
Đông Tiến, X. Yên Cường, H. ý Yên, T. Nam Định
X
A1-K03-15
A1
163265532
 48
Hoàng
Nguyễn Dương
Nam
14/11/1996
Số 11/27/38 An Đà, P. Lạch Tray, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
X
A1-K03-15
A1
031896613
 49
Hoàng
Nguyễn Hữu
Nam
30/07/1995
Xóm Làng, X. Bình Sơn, H. Lục Nam, T. Bắc Giang
X
A1-K03-15
A1
122097274
 50
Hoàng
Nguyễn Thanh
Nam
13/07/1995
Thịnh Thôn, X. Hà Bình, H. Hà Trung, T. Thanh Hóa
X
A1-K03-15
A1
174854862
3/8
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
 51
Học
Nguyễn Bá
Nam
03/10/1995
Yên Dục, X. Hiệp Thuận, H. Phúc Thọ, TP. Hà Nội
X
A1-K03-15
A1
017245533
 52
Hồng
Nguyễn Thị
Nữ
20/03/1993
Khu 1, X. Thiệu Thịnh, H. Thiệu Hóa, T. Thanh Hóa
X
A1-K03-15
A1
173786427
 53
Hồng
Nguyễn Thị
Nữ
11/05/1994
Cổ Tích, X. Đồng Cương, H. Yên Lạc, T. Vĩnh Phúc
X
A1-K03-15
A1
135627402
 54
Huê
Đào Thị
Nữ
05/08/1996
Thôn Trung, X. An Đổ, H. Bình Lục, T. Hà Nam
X
A1-K01-15
A1
SH lại LT + H
168539947
 55
Huệ
Lê Thị
Nữ
01/07/1995
Cụm 11, X. Thọ An, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K03-15
A1
017172637
 56
Hương
Bùi Thị
Nữ
18/11/1993
Thanh Lương, X. Bích Hòa, H. Thanh Oai, TP. Hà Nội
X
A1-K03-15
A1
017138574
 57
Hương
Lê Thu
Nữ
09/12/1995
Thanh Vân, X. Thanh Lâm, H. Mê Linh, TP. Hà Nội
X
A1-K03-15
A1
013435160
 58
Hương
Mai Thị
Nữ
03/03/1993
Xóm 3, X. Khánh Hồng, H. Yên Khánh, T. Ninh Bình
X
A1-K03-15
A1
164494564
 59
Hướng
Nguyễn Văn
Nam
08/11/1965
TT ĐHCN, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K03-15
A1
013371376
 60
Huy
Ngô Gia
Nam
25/09/1996
Tổ 18, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
X
A1-K03-15
A1
013379968
 61
Huy
Nguyễn Thế
Nam
20/11/1992
Cụm 2, X. Hạ Mỗ, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K03-15
A1
017129556
 62
Huy
Nguyễn Xuân
Nam
05/01/1996
18 Ngõ 122 - Đường Láng, P. Thịnh Quang, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
X
A1-K03-15
A1
013367718
 63
Huyên
Nguyễn Văn
Nam
07/07/1975
My Dương, X. Thanh Mai, H. Thanh Oai, TP. Hà Nội
X
A1-K02-15
A1
001075003514
 64
Huyền
Nguyễn Đan
Nữ
29/10/1996
Xóm 5, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K03-15
A1
013391787
 65
Huyền
Nguyễn Thị Thu
Nữ
19/05/1995
Toại An, X. Đông Kỳ, H. Tứ Kỳ, T. Hải Dương
X
A1-K03-15
A1
142840965
 66
Huyền
Trần Thị
Nữ
20/11/1996
Xóm 4, X. Trung Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An
X
A1-K03-15
A1
187525797
 67
Kết
Nguyễn Văn
Nam
02/02/1993
Khu 13, X. Hoàng Xá, H. Thanh Thuỷ, T. Phú Thọ
X
A1-K01-15
A1
Sát hạch H
132208856
 68
Khải
Mai Danh
Nam
05/10/1996
TT Xn May Minh Hà, X. Di Trạch, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K01-15
A1
SH lại LT + H
038096000018
4/8
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
 69
Kiên
Đặng Văn
Nam
30/11/1996
Thôn 3, X. Trung Châu, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K24-14
A1
SH lại LT + H
017172374
 70
Kiên
Trần Sĩ
Nam
16/10/1988
Tổ 2, P. Mỏ Chè, TX. Sông Công, T. Thái Nguyên
X
A1-K03-15
A1
091005602
 71
Lan
Nguyễn Thị
Nữ
02/10/1996
Thượng Hải, X. Bình Lãng, H. Tứ Kỳ, T. Hải Dương
X
A1-K03-15
A1
142717245
 72
Lan
Vũ Thị
Nữ
28/09/1995
Xóm Giữa, X. Nghĩa Hưng, H. Lạng Giang, T. Bắc Giang
X
A1-K01-15
A1
SH lại LT + H
122185722
 73
Liên
Phùng Thị
Nữ
25/04/1988
Phương Mạc, X. Phương Đình, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K03-15
A1
112276643
 74
Linh
Ngô Tố
Nữ
23/10/1994
Tổ 15, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
X
A1-K03-15
A1
013142808
 75
Loan
Hoàng Thị Kim
Nữ
17/12/1964
Tổ 23, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
X
A1-K03-15
A1
011528747
 76
Loan
Nguyễn Thị
Nữ
16/02/1994
Cung Kiệm, X. Nhân Hòa, H. Quế Võ, T. Bắc Ninh
X
A1-K03-15
A1
125642265
 77
Loan
Nguyễn Thị Ngọc
Nữ
04/11/1996
Cổ Phục, X. Kim Lương, H. Kim Thành, T. Hải Dương
X
A1-K03-15
A1
142736533
 78
Lợi
Đỗ Tiến
Nam
22/07/1996
Đội 15, X. Nghĩa Thái, H. Nghĩa Hưng, T. Nam Định
X
A1-K03-15
A1
163412613
 79
Lợi
Nguyễn Hữu
Nam
06/12/1996
Thôn 2, X. Thạch Đà, H. Mê Linh, TP. Hà Nội
X
A1-K03-15
A1
013546471
 80
Mai
Trương Ngọc
Nữ
14/04/1995
Tân Thành, P. Quảng Thành, TP. Thanh Hóa, T. Thanh Hóa
X
A1-K03-15
A1
174188792
 81
Mạnh
Nguyễn Văn
Nam
08/08/1990
Khu Trung Sơn, X. Sơn Tình, H. Cẩm Khê, T. Phú Thọ
X
A1-K03-15
A1
132063540
 82
Mơ
Nguyễn Thị
Nữ
10/04/1994
Xóm 20, X. Giao Lạc, H. Giao Thủy, T. Nam Định
X
A1-K01-15
A1
SH lại LT + H
163314480
 83
Mười
Nguyễn Như
Nam
08/06/1986
Đoàn Thượng, X. Bảo Khê, TP. Hưng Yên, T. Hưng Yên
X
B2
AX470081
03/10/2012
A1-K03-15
A1
Sát hạch H
145211621
 84
My
Nguyễn Thị
Nữ
03/02/1996
Khu 3, TT. Tân Uyên, H. Tân Uyên, T. Lai Châu
X
A1-K03-15
A1
045151349
 85
Mỹ
Nguyễn Thị
Nữ
19/07/1982
Thôn Thượng, P. Tây Tựu, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K03-15
A1
012320035
 86
Nam
Nguyễn Đình
Nam
17/06/1994
Xóm Nam, TT. Tây Đằng, H. Ba Vì, TP. Hà Nội
X
A1-K03-15
A1
017352543
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 87
Nam
Nguyễn Văn
Nam
28/10/1994
Hòa Lạc, X. Phương Định, H. Trực Ninh, T. Nam Định
X
A1-K03-15
A1
163281749
 88
Nam
Nguyễn Văn
Nam
15/06/1994
Xóm 8, X. Nga Hưng, H. Nga Sơn, T. Thanh Hóa
X
A1-K01-15
A1
SH lại LT + H
174586780
 89
Nhi
Hoàng Thị Yến
Nữ
06/11/1996
Nhân Nghĩa, X. Nam Đồng, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
X
A1-K03-15
A1
142745080
 90
Oanh
Nguyễn Thị
Nữ
20/12/1975
Đức Diễn, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K03-15
A1
013171178
 91
Phi
Phạm Ngọc
Nam
21/09/1995
Thôn 4, X. Nghĩa Hùng, H. Nghĩa Hưng, T. Nam Định
X
A1-K03-15
A1
163290669
 92
Quân
Nguyễn Trung
Nam
24/10/1989
Diềm Xá, X. Đắc Sở, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K03-15
A1
112251401
 93
Quang
Nguyễn Trọng
Nam
21/11/1996
Nguyên Xá, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K23-14
A1
SH lại LT + H
013401380
 94
Quang
Vũ Chí
Nam
29/11/1973
Đức Diễn, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
C
010090000253
26/10/2009
A1-K03-15
A1
Sát hạch H
012169049
 95
Quy
Nguyễn Thị
Nữ
15/07/1994
Thôn Nghĩa, X. Xuy Xá, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K03-15
A1
017350811
 96
Quyên
Nguyễn Năng
Nam
26/02/1996
Thôn Trung, X. Phú Đa, H. Vĩnh Tường, T. Vĩnh Phúc
X
A1-K03-15
A1
135902952
 97
Quyết
Nguyễn Văn
Nam
16/12/1996
Đô Mỹ, X. Hà Tân, H. Hà Trung, T. Thanh Hóa
X
A1-K03-15
A1
174858549
 98
Quỳnh
Nguyễn Thị Như
Nữ
18/08/1996
An Lễ, X. Cương Sơn, H. Lục Nam, T. Bắc Giang
X
A1-K03-15
A1
122206517
 99
Sang
Đàm Quang
Nam
28/02/1995
172 Lương Thế Vinh, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K09-14
A1
Sát hạch H
013533159
 100
Sơn
Tạ Hồng
Nam
09/08/1995
Ninh Môn, X. Hiền Ninh, H. Sóc Sơn, TP. Hà Nội
X
A1-K03-15
A1
013508528
 101
Song
Nguyễn Văn
Nam
07/03/1996
Trung Am, X. Lý Học, H. Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng
X
A1-K25-14
A1
SH lại LT + H
031917427
 102
Tâm
Nguyễn Mạnh
Nam
28/07/1990
Đại Cát, P. Liên Mạc, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
C
AV103165
19/06/2012
A1-K03-15
A1
Sát hạch H
012985024
 103
Tâm
Nguyễn Văn
Nam
01/08/1994
Thôn Sơn, X. Tiến Lộc, H. Hậu Lộc, T. Thanh Hóa
X
A1-K03-15
A1
174222122
 104
Tăng
Trần Văn
Nam
20/08/1991
Yên Châu, X. Hải Châu, H. Tĩnh Gia, T. Thanh Hóa
X
A1-K01-15
A1
SH lại LT + H
173055627
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 105
Thành
Phan Đức
Nam
22/06/1994
Hồng Liên, X. Kim Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An
X
A1-K03-15
A1
187317944
 106
Thành
Phan Tất
Nam
20/11/1994
Thôn Ái, P. Quỳnh Phương, TX. Hoàng Mai, T. Nghệ An
X
A1-K03-15
A1
187425898
 107
Thao
Nguyễn Văn
Nam
27/09/1996
Tĩnh Xá, X. Phú Hòa, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
X
A1-K03-15
A1
125795041
 108
Thảo
Trần Thị
Nữ
16/10/1993
Thọ Đa, X. Kim Nỗ, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
X
A1-K03-15
A1
013063207
 109
Thảo
Vũ Văn
Nam
24/09/1995
Thôn Biếc, X. Đại Lâm, H. Lạng Giang, T. Bắc Giang
X
A1-K03-15
A1
122156772
 110
Thật
Phan Danh
Nam
26/12/1994
Triệu Xuyên, X. Long Xuyên, H. Phúc Thọ, TP. Hà Nội
X
A1-K03-15
A1
017364709
 111
Thêm
Mai Thị
Nữ
02/09/1993
Yên Phú, X. Hà Tiến, H. Hà Trung, T. Thanh Hóa
X
A1-K03-15
A1
173318626
 112
Thơm
Triệu Thị
Nữ
04/10/1994
Khu Ủy Ban Xã, X. Kim Xá, H. Vĩnh Tường, T. Vĩnh Phúc
X
A1-K02-14
A1
135661714
 113
Thu
Đinh Thị Kim
Nữ
18/12/1996
Đại Tự, X. Kim Chung, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K03-15
A1
017175292
 114
Thu
Nguyễn Thị Diệu
Nữ
29/10/1995
Khu 12, X. Long Đức, H. Long Thành, T. Đồng Nai
X
A1-K03-15
A1
272467304
 115
Thuận
Trần Bích
Nữ
17/05/1995
Tiên Quán, X. La Sơn, H. Bình Lục, T. Hà Nam
X
A1-K03-15
A1
168511096
 116
Thực
Vương Công
Nam
22/04/1993
Phúc Lý, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K03-15
A1
001093000272
 117
Thương
Trần Thị
Nữ
03/07/1996
Tống Xá, X. Tống Phan, H. Phù Cừ, T. Hưng Yên
X
A1-K03-15
A1
145670037
 118
Thủy
Nguyễn Thị
Nữ
16/12/1990
Đại Trà, X. Đông Phương, H. Kiến Thụy, TP. Hải Phòng
X
A1-K03-15
A1
031564782
 119
Thủy
Trần Thị Kim
Nữ
10/10/1996
Cựu Quán, X. Đức Thượng, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K03-15
A1
017267845
 120
Tiến
Đỗ Văn
Nam
21/06/1975
Trấn Xiên Hai, X. Thiệu Ngọc, H. Thiệu Hóa, T. Thanh Hóa
X
A1-K03-15
A1
171674720
 121
Tiệp
Nguyễn Bá
Nam
01/01/1974
Hoàn Kiếm 2, X. Nam Hà, H. Lâm Hà, T. Lâm Đồng
X
A1-K03-15
A1
251097565
 122
Tỉnh
Nguyễn Thị
Nữ
22/08/1993
Phạm Khuê, X. Cao Thắng, H. Thanh Miện, T. Hải Dương
X
A1-K03-15
A1
142587826
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 123
Trọng
Đỗ Đức
Nam
29/08/1995
Nhân Lý, X. Nam Phương Tiến, H. Chương Mỹ, TP. Hà Nội
X
A1-K25-14
A1
SH lại LT + H
017314600
 124
Trung
Nguyễn Thành
Nam
01/11/1996
434 TT X81 - QKTĐ, P. Hàng Bột, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
X
A1-K03-15
A1
001096002793
 125
Trung
Trương Quang
Nam
11/12/1996
Tân Nam, X. Quang Sơn, TX. Tam Điệp, T. Ninh Bình
X
A1-K03-15
A1
164587287
 126
Trường
Ngô Xuân
Nam
24/12/1996
Thượng Cát, P. Thượng Cát, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K03-15
A1
013467302
 127
Trường
Nguyễn Công
Nam
18/05/1996
Phú Lạc, X. Minh Tân, H. Hưng Hà, T. Thái Bình
X
A1-K03-15
A1
152127878
 128
Trường
Phạm Hữu
Nam
17/09/1995
Vĩnh Thượng, X. Khai Thái, H. Phú Xuyên, TP. Hà Nội
X
A1-K03-15
A1
017430454
 129
Tú
Nguyễn Thị Cẩm
Nữ
05/01/1996
43/9 - Điện Biên Phủ, P.22, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
X
A1-K01-15
A1
025609407
 130
Tứ
Vũ Mạnh
Nam
24/02/1996
Tổ 14, TT. Việt Quang, H. Bắc Quang, T. Hà Giang
X
A1-K03-15
A1
073414075
 131
Tuấn
Tạ Thanh
Nam
27/01/1995
Kim Lũ, X. Thượng Cốc, H. Phúc Thọ, TP. Hà Nội
X
A1-K03-15
A1
017403438
 132
Tùng
Lưu Văn
Nam
23/06/1996
Thôn 10B, X. Cẩm Vân, H. Cẩm Thủy, T. Thanh Hóa
X
A1-K03-15
A1
174967743
 133
Tùng
Phạm Văn
Nam
07/10/1996
Thôn 10B, X. Cẩm Vân, H. Cẩm Thủy, T. Thanh Hóa
X
A1-K03-15
A1
174966206
 134
Tùng
Trần Văn
Nam
15/11/1996
Thôn Hải, X. Quảng Nham, H. Quảng Xương, T. Thanh Hóa
X
A1-K03-15
A1
174722181
 135
Tùng
Trịnh Thanh
Nam
29/08/1996
Ngọc Thụ, X. Lộc Tân, H. Hậu Lộc, T. Thanh Hóa
X
A1-K03-15
A1
174616041
 136
Tường
Phạm Viết
Nam
19/09/1995
Thôn 5, X. Vũ Đoài, H. Vũ Thư, T. Thái Bình
X
A1-K03-15
A1
152081276
 137
Tuyết
Đỗ Thị
Nữ
17/12/1993
Cụm 5, X. Hiệp Thuận, H. Phúc Thọ, TP. Hà Nội
X
A1-K03-15
A1
017159907
 138
Việt
Tống Đức
Nam
01/05/1996
Nhất Trai, X. Minh Tân, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
X
A1-K03-15
A1
125805004
 139
Xuyến
Vũ Thị Ngọc
Nữ
06/05/1994
Hà Tiến, X. Dân Chủ, H. Hưng Hà, T. Thái Bình
X
A1-K03-15
A1
152018323
 140
Yến
Vũ Thị
Nữ
02/02/1981
Thanh Lợi, X. Hồng Sơn, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K03-15
A1
112284898
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